
TOEIC (Listening & 

Reading)
575 04-04-2017 (IIG)

2 kỹ năng Nói - Viết 247
QĐ 1020/ QĐ- KHTN, ngày 19 

tháng 6 năm 2018

TOEIC (Listening & 

Reading)
605

QĐ 415/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 10 

tháng 7 năm 2017

2 kỹ năng Nói - Viết 290
QĐ 1020/ QĐ- KHTN, ngày 19 

tháng 6 năm 2018
TOEIC (Listening & 

Reading)
460 12-12-2017 (IIG)

2 kỹ năng Nói - Viết 257
QĐ 31/ QĐ- KHTN, ngày 07 

tháng 01 năm 2019
TOEIC (Listening & 

Reading)
530

QĐ 822/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 20 

tháng 11 năm 2017

2 kỹ năng Nói - Viết 259
QĐ 1020/ QĐ- KHTN, ngày 19 

tháng 6 năm 2018
TOEIC (Listening & 

Reading)
685 29-10-2018 (IIG)

2 kỹ năng Nói - Viết 236
QĐ 1020/ QĐ- KHTN, ngày 19 

tháng 6 năm 2018

ST

T
Họ và tên Ngày sinh Khóa

Bậc đào 

tạo

1 Trần Nguyên Phúc 08-01-93CH1701006

Thạc sĩ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

( Đính kèm quyết định số  81 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 06 tháng  3  năm 2019 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

Ngành Ngoại ngữ Kết quả Ghi chúMSHV

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC XÉT CÔNG NHẬN CHUẨN 

NGOẠI NGỮ ĐẦU RA SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ

CH1702016

CH1702014

KHMT 2017- Đợt 1 Thạc sĩ

Tống Duy Tân 22-11-94 KHMT 2017- Đợt 12

3 Tôn Nữ Thị Sáu 31-12-78 CNTT 2017- Đợt 1

4 Nguyễn Việt Hùng 24-03-94 CNTT 2017- Đợt 2 Thạc sĩCH1702036

5 Phạm Xuân Y 15-08-92 KHMT 2016 - Đợt 2 Thạc sĩCH1601044
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ST

T
Họ và tên Ngày sinh Khóa

Bậc đào 

tạo
Ngành Ngoại ngữ Kết quả Ghi chúMSHV

TOEIC (Listening & 

Reading)
635

QĐ 65/ QĐ-ĐHCNTT-ĐTSĐH 

ngày 08 tháng 6 năm 2016

2 kỹ năng Nói - Viết 262
QĐ 1020/ QĐ- KHTN, ngày 19 

tháng 6 năm 2018

7 CH1702043 Nguyễn  Văn Tạo 12-04-83 CNTT 2017 - Đợt 2 Thạc sĩ VNU-EPT
216

B1.3

8 CH1702028 Đoàn Trí Dũng 25-05-84 CNTT 2017 - Đợt 2 Thạc sĩ VNU-EPT
214

B1.3

9 CH1801007 Nguyễn Nhật Duy 09-12-95 KHMT 2018 - Đợt 2 Thạc sĩ IELTS
5.5

B2
25-08-2018 (British Council)

10 CH1602031 Phạm Thị Thùy 16-11-91 CNTT 2016 - Đợt 2 Thạc sĩ IELTS
4.5

B1
13-09-2018 (British Council)

11 CH1602023 Vũ Ngọc Khoa 15-07-89 CNTT 2016 - Đợt 2 Thạc sĩ IELTS
5.0

B1
13-09-2018 (British Council)

Lê Đình Duy

TP. HCM, ngày  06  tháng 03  năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SĐH & KHCN

(đã ký)

Danh sách gồm 11 Học viên.

6 Phan Quốc Quang 02-03-93 KHMT 2016 - Đợt 1 Thạc sĩCH1601016
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